
PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN 22 ( bài 2) 

MÔN TIẾNG VIỆT 

I/ ĐỌC HIỂU: 

 Đọc thầm bài sau và trâ lời câu hỏi 

Ngôi trường mới 

Trường mới của Tú xây trên nền ngôi trường cũ. Nhìn từ xa, những 

mâng tường vàng, mái đô giống như những cánh hoa lấp ló trong cây. Bước 

vào lớp, Tú câm thấy vừa bỡ ngỡ, vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh 

cửa xanh, bàn ghế gỗ nổi vân như lụa.  Em thấy tất câ đều sáng lên và thơm 

tho trong nắng mùa thu. 

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động, kéo dài! Tiếng cô giáo 

trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của Tú cũng vang vang đến lạ! Em 

nhìn ai cũng thấy thân thương. Câ đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao 

cũng đáng yêu đến thế! 

Khoanh tròn vào đáp án đúng  

Câu 1. Ngôi trường mới của Tú được xây ở đâu? 

a. Được xây trên nền thư viện cũ. 

b. Được xây trên nền ngôi trường cũ. 

c. Được xây trên nền nhà văn hóa cũ. 

 

Câu 2. Dưới mái trường mới, Tú câm thấy tiếng trống như thế nào? 

 

a. Tiếng trống nhô bé, ngân vang. 

b. Tiếng trống ầm ĩ, vang vọng. 

c. Tiếng trống rung động, kéo dài. 

 

Câu 3. Tiếng cô giáo của Tú có đặc điểm gì? 

 

a. Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. 

b. Tiếng cô giáo trầm ấm và dịu dàng. 

c. Tiếng cô giáo thánh thót như tiếng chim sơn ca. 

Câu 4. Khi bước vào lớp, Tú câm thấy như thế nào? 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

 

 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 

II/ BÀI TẬP: 

Bài 1: Nối  

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Bài 2: Gạch chân dưới tiếng viết sai chính tâ rồi sửa lại cho đúng 

 

hoa xen                    nâi truối                         ghế ghỗ                      cái kân 

 

Sửa lại lỗi sai:  

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

Bài 3: Điền vào chỗ trống 

a) d hay gi 

máy  …ặt                 quâ  …ừa                 cái  …ường                …òng sông                  

b) l hay n 

ngọn  …ến                đau  …ưng               đồng  …úa         …ắm tay 

c) ưu hay ươu  

h…  nai                       m…  kế                      trái l…                       bầu r… 

 

 

 

Bé rất thích 

Mẹ đi chợ 

Rửa tay sạch 

trước khi ăn cơm. 

học môn Tiếng Việt. 

Quâ gấc 

chưa chín. 

mua hoa. 



Bài 4: Điền vào chỗ trống uơ, uê, uy hoặc uya 

- Đêm hôm kh.......  khoắt 

- Con voi h........ vòi 

- Đường dốc ng…...  hiểm 

- Cành lá xum x.....… 

 

Tập chép 

Hội đua voi 

Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả mười con voi 

lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng 

dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay. Bụi quấn 

mù mịt. Các chàng trai vừa gan dạ lại khéo léo điều khiển cho 

voi chạy thật nhanh về đích. 

 

 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
 

 

                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



                  
                  
                  
                  
 


